
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH

1 KT0382018.1 K24 KT1 96 3 40 2x5 10 304 Sáng Nguyễn Thị Lan Anh TS

2 KT0382018.2 K24 KT2 85 3 40 2x5 10 304 Chiều Nguyễn Thị Lan Anh TS

3 KT0712018.2 K24 KT1 96 2 25 2x5 7 304 Sáng Nguyễn Thanh Trang TS

4 KT0712018.3 K24 KT2 85 2 25 2x5 7 304 Chiều Nguyễn Thanh Trang TS

5 KT0702018.1 K24 KT1 96 2 25 2x5 7 304 Sáng Vũ Thị Thùy Dung Th/s

6 KT0702018.2 K24 KT2 85 2 25 2x5 7 304 Chiều Vũ Thị Thùy Dung Th/s

7 KT0682018.1 K24 KT1 96 2 25 2x5 7 304 Sáng Nguyễn Thị Hương Th/s

8 KT0682018.2 K24 KT2 85 2 25 2x5 7 304 Chiều Nguyễn Thị Hương Th/s

9 KT0802018.3 K24 KT1 96 3 40 2x5 10 304 Sáng Nguyễn Quốc Thắng v TS

10 KT0802018.4 K24 KT2 85 3 40 2x5 10 304 Chiều Nguyễn Quốc Thắng v TS

11 KT0732018.2
K24 

KT1,1
42 3 40 2x5 10 Chiều

22/08/2018

5,19/9/2018

15,19,24,29/10/2018

2,7,12/11/2018

8h-9h30

22/11/2018
Vũ Thị Việt Thanh Th/s

12 KT0732018.3
K24 

KT1,2
42 3 40 2x5 10 Chiều

10h-11h30

22/11/2018
Vũ Thị Việt Thanh Th/s

13 KT0732018.4
K24 

KT2,1
42 3 40 2x5 10 Sáng

13h-14h30

22/11/2018
Vũ Thị Việt Thanh Th/s

14 KT0732018.5
K24 

KT2.2
42 3 40 2x5 10 Sáng

22/08/2018

5,19/9/2018

15,19,24,29/10/2018

2,7,12/11/2018

15h-16h30

22/11/2018
Vũ Thị Việt Thanh Th/s

15 KT0452018.1 K24 QT1 56 2 25 2x5 7 303 Sáng Ngô Ánh Nguyệt Th/s

16 KT0452018.2 K24 QT2 63 2 25 2x5 7 303 Chiều Ngô Ánh Nguyệt Th/s

17 KT0382018.3 K24 QT1 56 3 40 2x5 10 303 Sáng Nguyễn Thị Lan Anh TS

18 KT0382018.4 K24 QT2 63 3 40 2x5 10 303 Chiều Nguyễn Thị Lan Anh TS

19 KT0892018.3 K24 QT1 56 3 40 2x5 10 303 Sáng Nguyễn Anh Minh TS

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI K24- Chính quy học 

(Kỳ 7)   KHOA KINH TẾ

Lớp HC
Điều kiện

tiên quyết

SĨ

 SỐ

SỐ 

TC

SỐ GIỜ KH
Phòng 

học
Buổi học

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 01 - NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 10/12/2018 )

Địa điểm: Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

STT Mã lớp tín chỉ TÊN MÔN HỌC HỌ TÊN GIẢNG VIÊN
HỌC 

VỊ

SỐ 

BUỔI

Phân tích báo cáo tài 

chính
NLKT

Thứ 

2

20,27/8/2018

10,17,24/9/2018

1,8,15,22,29/10/2018

8h-9h30

23/11/2018

Ngày 

học
NGÀY học Lịch thi

Kế toán ngân hàng 

thương mại
NH TM

Thứ 

4

22,29/8/2018

5,12,19,26/9/2018

3/10/2018

10h-11h30

26/11/2018

Kế toán thuế
 + Thuế

+ NLKT

Thứ 

3

21,28/8/2018

4,11,18,25/9/2018

2/10/2018

8h-9h30

30/11/2018

Kế toán công ty NLKT
Thứ 

5

23,30/8/2018

6,13,20,27/9/2018

4/10/2018

8h-9h30

3/12/2018

29/08/2018

12,26/9/2018

17,22,26,31/10/2018

5,9,14/11/2018

Chuẩn mực kế toán 

Việt Nam

Kế toán 

1,2,3

Thứ 

6

24,31/8/2018

7,14,21,28/9/2018

5,12,19,26/10/2018

8h-9h30

6/12/2018

Tin học ứng dụng 

trong kế toán

 + NLKT

 +Tin đại 

cương

Phòng

 đa 

năng

Thứ 

2,4,6

Quản trị kinh doanh 

quốc tế
Không

Thứ 

4

22,29/08/2018

5,12,19,26/9/2018

3,10,17,24/10/2018

8h-9h30

30/11/2018

Định giá tài sản TCDN
Thứ 

2

20,27/8/2018

10,17,24/9/2018

1,8/10/2018

8h-9h30

26/11/2018

Phân tích báo cáo tài 

chính
NL kế toán

Thứ 

3

21,28/8/2018

4,11,18,25/9/2018

2,9,16,23/10/2018

8h-9h30

23/11/2018



LT TH

Lớp HC
Điều kiện

tiên quyết

SĨ

 SỐ

SỐ 

TC

SỐ GIỜ KH
Phòng 

học
Buổi họcSTT Mã lớp tín chỉ TÊN MÔN HỌC HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HỌC 

VỊ

SỐ 

BUỔI

Ngày 

học
NGÀY học Lịch thi

20 KT0892018.4 K24 QT2 63 3 40 2x5 10 303 Chiều Nguyễn Anh Minh TS

21 KT0362018.1 K24 QT1.1 56 3 40 2x5 10 303 Sáng Lê Thị Hằng TS

22 KT0362018.2 K24 QT2.2 63 3 40 2x5 10 303 Chiều Lê Thị Hằng TS

23 KT0422018.5 K24 QT1 56 2 25 2x5 7 303 Sáng Nguyễn Thanh Trang TS

24 KT0422018.6 K24 QT2 63 2 25 2x5 7 303 Chiều Nguyễn Thanh Trang TS

25 KT0442018.1 K24 QT1 56 2 25 2x5 7 303 Sáng Nguyễn Thị Hồng Vân Th/s

26 KT0442018.2 K24 QT2 63 2 25 2x5 7 303 Chiều Nguyễn Thị Hồng Vân Th/s

27 KT0482018.1 K24 QT1 40 3 40 2x5 10 Chiều
8h-9h30

04/12/2018
Phạm Văn Tuấn Th/s

28 KT0482018.2 K24 QT2 40 3 40 2x5 10 Sáng
10h-11h30

4/12/2018
Phạm Văn Tuấn Th/s

29 KT0482018.3
K24 

QT1,2
39 3 40 2x5 10 Sáng

Thứ

2,3,4,6

1,6,13/11/2018

15,21,22,23/11/2018

26,28,30/11/2018

13h-14h30

4/12/2018
Phạm Văn Tuấn Th/s

Ghi chú:  Buổi thực hành, thảo luận được thực hiện với quy mô lớp <50SV

Quản trị kinh doanh 

quốc tế
Không

Thứ 

4

22,29/08/2018

5,12,19,26/9/2018

3,10,17,24/10/2018

8h-9h30

30/11/2018

Kế toán quản trị Không
Thứ 

6

24,31/8/2018

7,14,21,28/9/2018

5/10/2018

8h-9h30

06/12/2018

Thứ

2,6

15,19/10/2018

22,26,29/10/2018

2,5/11/2018

8h-9h30

10/12/2018

8h-9h30

3/12/2018
Quản trị dự án đầu tư

QT học

 +TCDN

Thứ 

5

23,30/8/2018

6,13,20,27/9/2018

4,11,18,25/10/2018

TRƯỞNG KHOA

Thương mại điện tử
Tin đại 

cương

23,30/8/2018

6,13,20,27/9/2018

9,11,16,18/10/2018

Thứ 

3,5

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

Tin học ứng dụng 

trong quản trị kinh 

doanh

Tin đại 

cương

Hà Nội, ngày   8    tháng    7   năm 2018

Phòng

đa 

Năng

NGƯỜI LẬP BIỂU


